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Tên thuốc : VASTEC

Dang thuốc: VIÊN NÉN BAO PHIM

Hàm lượng cho I viên:

Trimetazidin dihydroclorid 20 mg

Tên và địa chỉ cơ sở đăng ký: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẢM DHG.

Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất: CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẢM DHG.
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang

* Nhãn trên vỉ 30 viên:

Trimetazidin dinydrociorid 20 mg
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Trimetazidin dihydroclorldCmg
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Trimetazidin dihydroclorid 20 mg

Sin xuất tại:
Công ty TNHH MTV Dược phẩm HG
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* Tờ hướng dẫn sử dụng thuốc (bỗ sung lần 1):

ff ~ Hỗ trợ điều tri cơn đau thắt ngực

- Voslieec
Trimetazidin dihydroclorid 20 mg

CÔNG THỨC:
Trimetazidin dihydroclorid

Tả dược vừa đủ...

(Lactose, Avicel, PVP K30, Acid stearic, Aerosil, Sepifilm, HPMC, PEG 6000, Talc, Titan dioxyd, Mau ponceau lake).

DẠNG BẢO CHẾ: Viên nén bao phim.
(UI CÁCH ĐỒNG GÓI: Hộp2 vỉ x 30 viên.
0ƯỢC LỰC HỌC: Cơ chế tác dụng: Trimetazidin ức chế quá trình beta oxy hóa các acid béo bằng cách ức chế các enzym loag-chain 3-ketoacyl-CoA thiolase ở tếbào thiếu
máu cục bộ, năng lượng thu được trong quá trình oxy hóa glưcose cần tiêu thự oxy ít hơnsovới quá trình beta oxy hóa. Việc thúc đẩy oxy hóa glưcose sẽ giúp tối ưu các quá

trình năng lượng tế bào, đo đỏ dưy lrì được chưyển hóa năng lượng thích hợp trong thời gian thiếu máu. Tác đụng dược lực học: Ở những bệnh nhân thiếu máu lim cục bộ,
trimetazidin hoạt động như một chất chưyỂn hỏa, giúp bảo tốn mức năng lượng phosphat cao nội bảo trong tš bàocơtim. Trimetazidin cỏ tác đụng chống thiếu máu cục.

bô nhưng không ảnh hưởng đến hưyết động.

DƯỢC ĐỘNG HỌC: Trimetaziđin khi uống đượchấpthu rất nhanh và đạt nồng độ đỉnh trong huyélt tuong trước2 giờ kể từ khi uống. Trạng thái cân bằng của thuốc trong
máu đạt được vào khoảng từ 24 đến 36 giỡ sau khi nhắc tại mộttiểu và rất ốn định trong thời gian điểu trị. Thời gian bản thải cửa trimetazidin là 6 giở. Thuốc được thải trừ
chủ yếu qua nước tiểu dưới dạng không bị biến đổi.

CHỈ ĐỊNH: Chỉ định cho người lớn trong liệu pháp bổ sung/hỗtrợ vào biện pháp trị liệu hiện có để điềutrị triệu chứng ở bệnh nhân đau thất ngựcổn định không được kiểm
soátđầy đủ hoặc bệnh nhân không dưng nạp với cácliêu phắp trị đauthất ngực khác.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH: Qưá mẫn đối với trimelazidin hoặc bất cứ tá dược nào được tiệt kể trong công thức bảo chế sản phẩm. Bệnh nhân Parkinson, có triệu chứng Parkinson,

tun, hội chứng chán khôngnghivà các rối loạn vần động có liên quan khác. Sưy thận nặng (độ thanh thải creatinin <30mL/phút).

CẢNH BÁU VÀ THẬN TRỌNG ĐẶC BIỆT KHI SỬ DỤNG: Trimelazidin có thể gây ra hoặc làm trắm trọng thêm triệu chimg Parkinson (run, vận độngchậmvà khó khăn,
tăng trương lực cơ), đo đó bệnt nhân, nhất là các b¿nh nhân cao tuổi cần được kiểm tra và theo dõi thường xuyên. Trong các trường hợp nghỉ ngờ, bệnh nhân cần được

đưa tới các bác sĩchưyn khoa thần kinh để được kiểm tra thích hợp. Khi gặp phải các rối loạn vận độngnhưcác triệu chứng Parkinson, hội chứng chan bint rit, run, đáng

đi không vững cần ngay lập tức ngưngsửdụng trimetaziđin. Các trường hợp này  xẩy ra và thường hối phục sau khi ngừng thuốc. Phấn lớn bệnh nhân hồi phục sau khi
ngừng thuốc khoảng 4 tháng. Nếucáctriệu chủngParkinsontiếp tục xảy ra quá 4 tháng saukhi dừng thuốc, cấn thamvấn các bácsĩchuyên khoa thần kinh. Có thể gặp
biểu hiện ngã, đáng đi không vững hoặc tựt hưyết áp, đặc biệt ở các bệnh nhân đang đùng các thuốc điều trị tăng hưyết áp (xem thêm phẩn Tác dụng không mong
muấn). Cần thận trọng khi ke don trimetazidin cho đối tương bệnh nhắn có mức đô nhạy cảmcao(xem thêm phẩn Liểu đùng vả cách dùng): Bệnh nhân suy thận mức độ
trưng bình, bệnh nhân trên 75 tuổi,
LẮIXE VÀ VẬN HÀNH MÁY MOC:
Trimetaziđin có thể gầycác triệu chứng như chóng mặt vàlơ mø, đovậy có thể ảnh hưởng đến khả nănglái xevàvận hành máy móc.

PHY NU CO THAI VA CHO CON BU: Khong nén đùng thuốc do chưa có nghiên cứu lâm sàng đấy đủ chứng minh thuốc an toản trên những đối lượng này.
TƯƠNG TÁC THUỐC: Hiện nay chưa thấy có tương tácvới thuốc nào. Tuy nhiên, vẫn cần thận trọngtheodõi khi phối hợp với mét thưốc khác.
TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUỐN:
Trên hệ thắn kinh: Thường gặp: Chóng mặt, đau đấu.

Không rõ tần suất: Triệu chứng Patkinson (run, vận động chậmvả khó khắn, tăng trương tực cơ), dáng đi không vững, hội chứng chân không nghỉ,

các rỗi loạn vận động có liên quan khác, thương có thể hối phục sau khí đừng thuốc. Rối loạn giấc ngủ (mất ngủ,l0 mo).
Trên tim: Hiếm gặp: Đánh trống ngực, hồi hộp, ngoai tâm thu, tim đập nhanh.

Trên mạch: Hiếm gặp: Ha huyết áp động mach, tut huyét áp thế đứng, có thể dẫn đến khó chịu, chóng mặt hoặc ngã, đặc biệt các bệnh nhân đang điểu trị bằng các
thuốc chống lắng huyết áp, đỏ bừng mặt.

Trên đạ dày, rưột: Thường gặp: Đau bụng, tiêu chảy, khó tiêu, buổn nôn và nôn.

Không rõ tần suất: Táo bón,
Trên đã và mô đưới đa: Thường gắp: Mẩn, ngứa, mảy đay.

Không rö tấn suất: Ngoại ban mụnmủtoàn thâncấptính (AGEP), phủ mạch
Toàn thân: Thường gặp: Sưy nhược.

Trén mau và hệ bạch huyết: Không rõ tấn suất: Mất bạch cẩu hat, giảmtiểucấu, ban xuất hưyết giảm tiểu cáu.
Trên gan mật. Không rõ tần suất: Viêm gan.

Thöng báo cho bác sĩcủa bạn bất kỷ tác đụng không nong muốn nảo gặp phải liên qưan đến việc dùng thuốc.
QUÁ LIỀU VÀ CÁCH XỬ TRÍ: Chưa tim thấy tài liệu.
LIEU DUNG VA CACH DUNG:
Agudilén:1 vienAn x 3 ln/ngay. Udng cing bita an,
Các đối tượng đặc biệt:

Bệnh nhânsuythân mức đó trung bình (độ thanh thải creatinin [30-60 mml/phút): Liều dùng khuyến cáo là 1 viên/lần x 2 lần/ngày, sáng và lối, uống cùng bữa ấn. (Xem
thêm phấn Chống chỉ định, phần Cảnh báo và thận trọng) i

Bệnh nhãncao tuổi Cần thận trọng khi tính liều. Đối với bệnh nhân sưy thận mức độ trung bình (độ thanh thải creatinin [30-60] rnl/phút), liều dùng khuyến cáo 1 viên/“Ấn
x2 lắn/ngày, sáng vả tối, uống cùng bữa ấn. (Xem thèm phấn Chốngchỉđịnh, phấn Cảnhbáo và thận trạng).

Trẻ em: Múc độ an toàn và hiệu quả của trimetazidin d6i với bệnh nhân dưới 18 tuổi chưa được đánh giá. Hiện chưa œó dữ liệu trên đối tượng bềnh nhân nảy.
Hoặc theo chỉ dẫn của Thấy thuốc.
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Đọc kỹhướng dẫn sử dụng trước khi đủng. Hạn đùng: 36 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nếu cần thêm thôna tin, xinhỏiýkiếnbácsĩ Điểu kiện bảo quản: Nơ khô, nhiệt độ không quá 307C, tránh ánh sáng.
Thuốc nâychỉdùng theo đơn của bác sĩ. Tiêu chuẩn: TCCS.
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Sản xuất tại: y
CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC PHẨM DHG
Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh, Châu Thành A, Hậu Giang

OT: (0711) 3953555 © Fax: (0711) 3953555

Tư Vấn Khách Hàng
(£) 0710.3899000

E-mail; dhgpharma@dhgpharma.com.vn,
www.dhgpharma.com.vn

https://trungtamthuoc.com/


